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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của việc bổ sung chế phẩm Nano thảo 

dược vào khẩu phần ăn của gà F1(Mía x Lương Phượng). Thí nghiệm được thiết kế theo phương 
pháp phân lô so sánh 1 nhân tố gồm: 1 lô đối chứng (ĐC) thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh không bổ 
sung chế phẩm Nano thảo dược và 2 lô thí nghiệm (TN), TN1: thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh được bổ 
sung 10mg chế phẩm, TN2: thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh được bổ sung 20mg chế phẩm. Mỗi lô 100 
con, lặp lại 3 lần, tổng số gà là 900 con. Kết quả cho thấy: việc bổ sung chế phẩm Nano thảo dược 
vào thức ăn đã nâng cao tỷ lệ nuôi sống của gà: TN2 đạt cao nhất (97,67%), TN1 (96,00%), cao hơn 
so với ĐC (93,33%), (P<0,05); khả năng sinh trưởng, khối lượng gà ở TN2 đạt cao nhất (2.854,24g), 
rồi đến TN1 (2.636,07g), cao hơn so với ĐC (2.317,55g), (P<0,05); đồng thời, làm giảm tiêu tốn thức 
ăn: TN2 (2,63kg) thấp hơn TN1 (2,77kg) và thấp hơn ĐC (2,84kg); và tăng hiệu quả kinh tế trong 
chăn nuôi: thu nhập/con ở TN2 là 49.852 đồng, cao hơn TN1 (37.626 đồng) và ĐC (29.913 đồng). 

Từ khóa: Nano thảo dược, gà F1(Mía x Lương Phượng), tỷ lệ nuôi sống, sinh trưởng, tiêu tốn thức ăn.
ABSTRACT

Effect of herbal nano products on growth performance and economic efficiency 
of F1(Mia x Luong Phuong) crossbred chickens

The study was carried out to evaluate the effect of supplementing herbal Nano products into 
the diet of F1(Mia x Luong Phuong). The experiment was designed according to the one-factor 
comparative batching method, including: 1 control group (Cont) complete mixed feed without 
adding herbal Nano products and 2 experimental groups (TN), TN1: complete compound feed 
supplemented with 10mg herbal Nano, TN2: is a complete compound feed supplemented with 
20mg herbal Nano. Each lot had 100 animals. The experiment was repeated 3 times. The total 
number of chickens studied was 900 chickens. The results showed that: The addition of herbal Nano 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ở nước ta trong những năm gần đây, chăn 

nuôi gia cầm nói chung và chăn nuôi gà nói 
riêng đang chiếm một vị trí ngày càng quan 
trọng trong nền sản xuất nông nghiệp. Kết quả 
sơ bộ của tổng cục thống kê Việt Nam tính đến 
01/2021 về tổng đàn gia cầm nước ta khoảng 
512.690.000 con, tăng hơn so với cùng kỳ năm 
2020 là 31.610.000 con. Chỉ tính riêng đàn gà, 
cả nước có khoảng 409.500.000 con, tăng hơn 
so với cùng kỳ năm 2020 khoảng 26.903.000 
con. Sản lượng thịt gà hơi xuất chuồng 
khoảng 1.464.918 tấn, tăng hơn so với cùng kỳ 
khoảng 154.039 tấn. Tháng 01/2020 số lượng 
trứng gà chỉ đạt 10.118.872.000 quả thì 01/2021 
đạt 11.070.205.000 quả tăng 951.333.000 quả. 
Các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng và Trung du 
miền núi phía Bắc, với số lượng đàn gà hiện có 
khoảng 187.615.000 con. 

Tuy nhiên, trong chăn nuôi gia cầm của 
các địa phương, hiện nay người dân chỉ quan 
tâm đến gia tăng về số lượng đàn mà chưa 
quan tâm nhiều đến chất lượng sản phẩm 
chăn nuôi cũng như tình hình dịch bệnh. Do 
đó, nhiều loại thuốc thú y đặc biệt là kháng 
sinh, được dùng để phòng bệnh, trị bệnh và 
trộn vào thức ăn hỗn hợp ở nồng độ thấp để 
nâng cao hiệu quả chuyển hóa thức ăn, tăng 
khối lượng cơ thể. Việc sử dụng sai và lạm 
dụng các kháng sinh trong chăn nuôi sẽ dẫn 
đến hậu quả: lượng kháng sinh tồn dư trong 
thực phẩm vượt ngưỡng cho phép, sử dụng 
loại thực phẩm này trong thời gian dài có thể 
gây nguy hại cho sức khỏe con người. Nhưng 
nghiêm trọng hơn cả là tạo ra những vi khuẩn 
kháng kháng sinh, làm mất hiệu lực điều trị 
của kháng sinh.

Chế phẩm Nano thảo dược là một trong 
những sản phẩm dược liệu được người dân 
Trung Quốc ưa chuộng và sử dụng. Ở Việt 
Nam, chế phẩm lần đầu tiên được đưa vào thử 
nghiệm, với thành phần chiết xuất từ các cây: 
hoàng bá, đương quy, kim ngân, lá đại thanh, 
dành dành, tỏi,.... Các hoạt chất có trong các 
cây trên hoạt động như các chất kháng khuẩn 
và chống oxy hóa, ức chế nhiều loại vi khuẩn 
gram (-) và gram (+), kể cả vi khuẩn đã kháng 
với nhiều loại kháng sinh. Chế phẩm còn có 
đặc điểm là không gây ức chế những vi khuẩn 
có lợi trong đường ruột mà còn có tác dụng 
kích thích tính thèm ăn, tăng sự tiết dịch tiêu 
hóa, cải thiện tỷ lệ tiêu hóa hấp thu thức ăn. 
Nhằm hạn chế việc sử dụng kháng sinh, nâng 
cao năng suất và chất lượng thịt, trứng gà, 
nâng cao hiệu quả điều trị, không gây tồn dư 
kháng sinh trong thực phẩm, cũng như góp 
phần vào làm an toàn môi trường. Vì vậy, đề 
tài này được tiến hành.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng, vật liệu và địa điểm
Đối tượng: Gà lai F1[(Mía x Lương Phượng 

(LP)] từ 1 ngày tuổi đến 14 tuần tuổi: 900 con. 
Vật liệu: Chế phẩm nano thảo dược xuất 

xứ từ Trung Quốc, được nhập khẩu và phân 
phối bởi công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 
Tuấn Linh, phường Dĩnh Kế, tp. Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang.

Địa điểm: Trang trại chăn nuôi gà lông 
màu ông Nguyễn Tiến Mạnh, huyện Yên 
Khánh, tỉnh Ninh Bình. 
2.2. Phương pháp

Thí nghiệm (TN) được thiết kế theo mô 
hình một yếu tố hoàn toàn ngẫu nhiên với yếu 

products to the feed improved the survival rate of experimental chickens, with the TN2 group was 
highest (97.67%) and the TN1 group (96.00%) was higher than the control group 93.33%), (P<0.05), 
the growth ability increased: the weight of chickens in the experimental plots reached the highest 
(2,854.24g) and in the experimental group 1 (2,636.07g) was higher than that of the control group 
(2,317.55g), (P<0.05). On the other hand, the addition of herbal nano products also reduced feed 
consumption of TN2 (2.63kg) was lower than that of TN1 group (2.77kg) and lower than that of 
control group (2.84kg); Economic efficiency in livestock production increased: the income per head 
in plot TN2 (49,852VND) was higher than that of TN1 (37,626VND) and Cont (29,913VND).

Keywords: Herbal nano, F1(Mia x Luong Phuong), survival rate, growth, feed efficiency.



DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

KHKT Chăn nuôi số 283 - tháng 12 năm 2022 51

tố TN là chế phầm Nano thảo dược với 2 mức 
khác nhau. Tổng số 300 gà lai F1(Mía x LP) 1 
ngày tuổi (cho 1 lần TN) được đeo chia ngẫu 
nhiên cho 3 công thức: Đối chứng (ĐC): không 
bổ sung Nano thảo dược, TN1: bổ sung mức 
10mg Nano thảo dược/kg thức ăn (TA) và TN2 
(bổ sung mức 20mg Nano thảo dược/kg TA). 
Thí nghiệm được lặp lại 3 lần, tổng số gà thực 
hiện trong TN là 900 con.

Phương thức nuôi: Nuôi nhốt trong chuồng 
thông thoáng tự nhiên, có đệm lót trấu. Trong 
chuồng có quạt chống nóng, trên mái có hệ 
thống phun nước. Giữa các lô có sự đồng đều 
về tuổi của gà, chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, 
quy trình thú y phòng bệnh.

Sinh trưởng tích luỹ (g): Khối lượng (KL) 
cơ thể gà tại các thời điểm sơ sinh, 1, 2, 3, .... 
14 tuần tuổi: cân từng con một, vào buổi sáng 
trước khi cho ăn. Gà 1 ngày tuổi được cân 
bằng cân kỹ thuật có độ chính xác 0,05g; gà 
1-8 tuần tuổi cân bằng cân đồng hồ Nhơn Hòa 
loại 2kg và 10-14 tuần tuổi cân bằng cân đồng 
hồ loại 5kg. 

Sinh trưởng tuyệt đối (g/con/ngày) và sinh 
trưởng tương đối (%): theo phương pháp 
thông dụng.

Lượng thức ăn thu nhận hàng ngày (g/con/
ngày): Hàng ngày cân lượng thức ăn (TA) cho 
vào, ngày hôm sau cân lượng TA còn thừa để 
xác định lượng TA thu nhận.

Hiệu quả sử dụng thức ăn: được đánh giá 
bằng tiêu tốn thức ăn (TTTA) cho 1kg tăng 
khối lượng (TKL) tại các thời điểm 1, 2, 3, ..., 
14 tuần tuổi. 

Giá chi phí TA/kg TKL (đ/kg) là tỷ lệ giữa 
tổng chi phí TA (TAHH + Nano thảo dược) và 
tổng KL tăng.
2.3.  Xử lý số liệu

Các số liệu TN được xử lý theo phương 
pháp thống kê sinh học ANOVA trên máy vi 
tính bằng phần mềm của chương trình Excel 
2010 và Minitab 16. Các giá trị trung bình và 
sai số chuẩn được thể hiện bằng Mean±SE.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của chế phẩm Nano thảo 
dược đến tỷ lệ nuôi sống của gà lai F1(Mía 
x LP)

Hiệu quả kinh tế cao trong chăn nuôi gà 
thể hiện ở các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt được 
khá tốt. Một trong những chỉ tiêu quan trọng 
liên quan mật thiết tới hiệu quả chăn nuôi là 
tỷ lệ nuôi sống (TLNS): TLNS càng cao, con 
giống có điều kiện phát huy hết tiềm năng di 
truyền của giống, người chăn nuôi càng có 
lãi nhiều. Kết quả nghiên cứu cho thấy gà lai 
F1(Mía x LP) có sức sống cao, TLNS của lô TN2 
cao nhất, đạt 97,67%, tiếp đến là lô TN1 đạt 
96% và lô ĐC đạt 93,33%. Sự sai khác về TLNS 
giữa lô các TN và lô ĐC có ý nghĩa thống kê 
(P<0,05), nhưng giữa 2 TN1 và TN2 không có 
sự sai khác về mặt thống kê. Điều này chứng 
tỏ rằng việc bổ sung chế phẩm Nano thảo 
dược vào trong thức ăn đã nâng cao được tỷ lệ 
nuôi sống của đàn gà TN.
Bảng 1. Tỷ lệ nuôi sống của gà lai F1(Mía x LP)

Tuổi
(tuần)

ĐC TN1 TN2
Đầu kỳ 

(con)
TLNS 

(%)
Đầu kỳ 

(con)
TLNS 

(%)
Đầu kỳ 

(con)
TLNS 

(%)
1 300 98,67 300 99,33 300 99,67
2 296 98,99 298 99,33 299 99,67
3 293 100,00 296 99,32 298 100,00
4 293 99,32 294 100,00 298 99,33
5 291 99,66 294 100,00 296 100,00
6 290 99,31 294 99,66 296 100,00
7 288 100,00 293 100,00 296 99,66
8 288 98,96 293 99,32 295 100,00
9 285 99,30 291 100,00 295 99,66
10 283 100,00 291 99,66 294 99,66
11 283 99,29 290 99,31 293 100,00
12 281 100,00 288 100,00 293 100,00
13 281 100,00 288 100,00 293 100,00
14 280 99,64 288 100,00 293 100,00
1-14 93,33b 96,00a 97,67a

Ghi chú: Trong cùng hàng, các giá trị Mean mang chữ 
cái khác nhau là sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05)

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương 
tự với nghiên cứu tác giả Nguyễn Thị Thanh 
Hải và ctv (2018) khi nghiên cứu bổ sung chế 
phầm Jikangning đã nâng cao TLNS 89,26-
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94,81%. Để đạt được TLNS như vậy, theo tôi 
bên cạnh việc chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh 
thú y, giữ cho chuồng trại và nơi chăn thả luôn 
khô ráo, sạch sẽ thì việc phòng trị bệnh và bổ 
sung thêm chế phẩm Nano thảo dược cho gà 
có ảnh hưởng rất lớn đến việc nâng cao TLNS.
3.2. Ảnh hưởng của chế phẩm Nano thảo 
dược khả năng sinh trưởng của gà
3.2.1. Sinh trưởng tích lũy

Các kết quả ở bảng 2 cho thấy sinh trưởng 
tích luỹ của gà ở các lô tăng dần qua các tuần 
tuổi, phù hợp với quy luật sinh trưởng của 
gia cầm. Khi bổ sung chế phẩm Nano thảo 
dược vào khẩu phần ăn ta thấy có ảnh hưởng 
đến sinh trưởng của gà thí nghiệm. Ở 2 lô thí 
nghiệm (TN1 và TN2) KL gà đều cao hơn so 
với lô ĐC. Khối lượng gà con khi bắt đầu TN 
(lúc 1 ngày tuổi) trung bình là 37,80-38,04g và 
không có sự khác nhau giữa các lô TN1, TN2 
và ĐC (P>0,05). Ở những tuần tuổi đầu tiên 
sau khi bắt đầu TN (tuần tuổi 1, 2 và 3) mặc dù 
KL cơ thể gà ở các lô TN có bổ sung chế phẩm 
Nano thảo dược có xu hướng cao hơn so với lô 
ĐC, nhưng chưa thể hiện rõ rệt (P>0,05). Khối 
lượng gà từ 4 tuần tuổi, ở hai lô TN2 và TN1 so 
với lô ĐC bắt đầu có sự khác nhau là 434,09 g/
con ở lô TN2; 430,2 g/con ở lô TN1 và 423,36 
g/con ở lô ĐC (P<0,05). Tương tự, đến 8 tuần 
tuổi KL gà trung bình ở lô TN2, TN1 và ĐC 
lần lượt đạt được 1.355,62; 1.322,45 và 1.218,15 
g/con (P<0,05). Kết thúc 14 tuần tuổi, KL gà 
ở lô TN2, TN1 và ĐC lần lượt là 2.854,24; 
2.636,07 và 2.317,55 g/con, sự chênh lệch về KL 
gà giữa TN1, TN2 và lô ĐC là rõ rệt (P<0,05). 
Việc bổ sung chế phẩm Nano thảo dược trong 
khẩu phần ăn của gà có tác dụng làm tăng khả 
năng sinh trưởng phát triển của gà. Do trong 
chế phẩm chứa dược liệu có đẳng sâm, hoàng 
kỳ, thần khúc, ... là các dược liệu có tác dụng bổ 
máu, mát gan, giải độc thận, tăng quá trình tiêu 
hóa và hấp thu chất dinh dưỡng… từ đó kích 
thích tăng trưởng cơ thể gà. Do vậy, các lô TN 
có bổ sung chế phẩm đã có KL cao hơn so với lô 
ĐC không bổ sung chế phẩm.

Kết quả này tương đồng với kết quả 
nghiên cứu của một số tác giả như Fadlalla và 

ctv (2010) khi bổ sung 0,3-0,6% bột tỏi giúp cải 
thiện tăng khối lượng đối với gà thịt broiler. 
Nghiên cứu của Oleforuh-Okoleh và ctv 
(2014) cho biết: có sự gia tăng đáng kể trong 
việc tăng khối lượng hàng ngày và khối lượng 
cơ thể kết thúc thí nghiệm của gà ăn gừng và 
tỏi. Wu và ctv (2010); Li và ctv (2008) cho rằng 
khi bổ sung chế phẩm thảo dược trong thức 
ăn sẽ làm tăng KL gà lai nuôi thịt. Nghiên cứu 
của Nguyễn Thị Thanh Hải và ctv (2018) bổ 
sung các mức chế phẩm thảo dược Jikangning 
cũng có tác dụng làm tăng KL gà bắt đầu từ 4 
tuần tuổi và đến tuần thứ 12 đạt KL lần lượt là 
2.340 và 2.580g (P<0,05). 
Bảng 2. Khối lượng gà theo tuổi (Mean±SE, g)

Tuổi 
(tuần)

ĐC
(n=300)

TN1
(n=300)

TN2
(n=300)

1 NT 37,86±0,23 38,04±0,31 37,80±0,3
1 82,15±0,74 82,85±0,92 82,92±0,92
2 159,73±1,20 161,08±1,41 161,89±1,24
3 279,02±1,34 281,16±1,42 283,34±1,49
4 423,26b±1,13 430,2a±1,06 434,09a±1,62
5 602,15c±1,68 625,96b±1,35 631,56a±1,67
6 795,66c±1,93 839,68b±1,68 848,01a±2,62
7 1000,61c±1,27 1070,15b±1,59 1090,26a±2,06
8 1218,15c±1,33 1322,45b±1,58 1355,62a±4,22
9 1450,37c±1,77 1599,9b±1,29 1654,45a±3,61
10 1697,6c±1,62 1897,8b±1,52 2006,4a±8,55
11 1917,57c±1,72 2161,9b±1,66 2312,63a±10,87
12 2095,68c ±2,35 2374,73b±8,23 2568,95a±12,59
13 2243,20c±6,25 2547,21b±13,13 2759,85a±20,93
14 2317,55c±11,81 2636,07b±20,58 2854,24a±23,35
3.2.2. Sinh trưởng tuyệt đối

Để đánh giá chính xác về sinh trưởng của 
gà qua từng tuần tuổi, so sánh hiệu quả sử 
dụng chế phẩm Nano thảo dược đến tốc độ 
sinh trưởng tuyệt đối giữa lô ĐC và TN. Đồng 
thời so sánh sinh trưởng giữa các lô TN với 
nhau, kết quả được thể hiện ở bảng 3 cho thấy, 
tốc độ sinh trưởng tuyệt đối của gà ở giai đoạn 
0-1 tuần tuổi là 6,45 g/con/ngày ở lô TN2; 6,40 
g/con/ngày ở lô TN1 và 6,33 g/con/ngày ở lô 
ĐC (P>0,05). Sinh trưởng tuyệt đối đạt đỉnh cao 
ở giai đoạn 9-10 tuần tuổi, sinh trưởng tuyệt 
đối của lô TN2 đạt 50,28 g/con/ngày, cao hơn 
lô TN1, chỉ đạt 42,56 g/con/ngày và cao hơn lô 
ĐC, chỉ đạt 35,32 g/con/ngày (P<0,05) và duy trì 
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đến giai đoạn sau đó giảm dần đến 11-12 tuần 
tuổi (P<0,05). Do đây là giai đoạn sinh trưởng 
mạnh nên việc bổ sung chế phẩm góp phần 
thúc đẩy quá trình sinh trưởng tốt hơn. Đến 
giai đoạn 12-14 tuần tuổi, sinh trưởng tuyệt đối 
của gà thí nghiệm có chiều hướng giảm dần so 
với giai đoạn trước, sinh trưởng tuyệt đối của 
gà giai đoạn 13-14 tuần tuổi giảm xuống còn ở 
lô TN2 là 13,48 g/con/ngày, lôTN1 12,69 g/con/
ngày và ở lô ĐC là 10,62 g/con/ngày.

Bảng 3. Sinh trưởng tuyệt đối 
(Mean±SE, g/con/ngày)

Tuổi 
(tuần)

ĐC
(n=300)

TN1
(n=300)

TN2
(n=300)

0-1 6,33±0,11 6,40±0,13 6,45±0,13
1-2 11,08±1,32 11,18±1,19 11,28±1,37
2-3 17,04±0,27 17,15±0,26 17,35±0,27
3-4 20,61±0,20 21,29±0,27 21,54±0,32
4-5 25,56b±0,18 27,97a±0,16 28,21a±0,27
5-6 27,64b±0,21 30,53a±0,20 30,92a±0,41
6-7 29,28c±0,24 32,92b±0,20 34,61a±0,40
7-8 31,08c±1,29 36,04b±0,14 37,91a±0,59
8-9 33,17c±-,22 39,64b±0,21 42,69a±0,74
9-10 35,32c±0,23 42,56b±0,21 50,28a±1,32
10-11 31,42c±0,25 37,73b±0,17 43,75a±2,27
11-12 25,44b±0,38 30,40b±1,21 36,62a±2,48
12-13 21,07±0,97 24,64±2,04 27,27±3,40
13-14 10,62±1,81 12,69±3,80 13,48±4,31

Theo kết quả nghiên cứu của Lã Văn Kính 
(2012), chế phẩm thảo dược bổ sung trong 
thức ăn dạng tinh IAS-1 và IAS-2 đã cải thiện 
tăng KL gà 9,4-9,8%. Cù Thị Thiên Thu và ctv 
(2018) cũng cho biết việc bổ sung bột bã nghệ 
sau tách chiết curcumin vào khẩu phần ăn của 
gà thịt JA-DABACO đã làm tăng khả năng 
sinh trưởng và cải thiện sắc tố da của gà, đồng 
thời làm giảm tỷ lệ mắc bệnh ở gà.
3.2.3. Sinh trưởng tương đối

Sinh trưởng tương đối của gà lai F1(Mía x 
LP) trong TN được thể hiện trong bảng 4 cho 
thấy tốc độ sinh trưởng tương đối ở cả 3 lô TN1, 
TN2 và ĐC đều giảm dần qua các tuần tuổi: 
Giai đoạn 0-1 tuần tuổi của TN2, TN1 và ĐC lần 
lượt là 74,23; 73,63 và 73,43%. Từ 4-5 tuần tuổi, 
có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa lô 
TN và lô ĐC (P<0,05) với TN2, TN1 và ĐC lượt 
là 37,08; 37,07 và 34,88% và tuần thứ 11-12 là 

10,48; 9,32 và 8,87%. Tốc độ sinh trưởng tương 
đối thấp ở 13-14 tuần tuổi (3,29; 3,24 và 3,16%). 
Kết quả theo dõi về sinh trưởng tương đối của 
gà TN cho thấy, sinh trưởng tương đối của 3 lô 
gà qua các tuần tuổi có sự sai khác rõ rệt. Như 
vậy, có thể thấy việc sử dụng chế phẩm Nano 
thảo dược trong chăn nuôi gà lai F1(Mía x LP) 
có ảnh hưởng tích cực đến tốc độ sinh trưởng 
của gà, giúp rút ngắn thời gian nuôi, đem hiệu 
quả kinh tế cao.

Bảng 4. Sinh trưởng tương đối (Mean±SE, %)

Tuổi 
(tuần)

ĐC
(n=300)

TN1
(n=300)

TN2
(n=300)

0-1 73,43±0,97 73,63±1,08 74,23±1,11
1-2 63,95±1,32 64,08±1,19 64,47±1,37
2-3 54,42±0,85 54,43±0,88 54,60±0,83
3-4 41,13±0,44 41,96±0,56 42,05±0,63
4-5 34,88b±0,22 37,07a±0,20 37,08a±0,35
5-6 27,69b±0,21 29,16a±0,18 29,24a±0,36
6-7 22,84c±0,20 24,14b±0,15 25,02a±0,30
7-8 19,61c±0,08 21,09b±0,08 21,66a±0,31
8-9 17,40c±0,11 18,99b±0,11 19,87a±0,35
9-10 15,71c±0,11 17,03b±0,08 19,15a±0,47
10-11 12,17b±0,10 13,01ab±0,06 14,14a±0,73
11-12 8,87b±0,13 9,32ab±0,38 10,48a±0,73
12-13 6,77±0,31 6,93±0,60 6,98±0,90
13-14 3,16±0,58 3,24±1,07 3,29±1,10

Kết quả theo dõi về chỉ tiêu sinh trưởng 
tương đối của gà thí nghiệm cho thấy rằng 
thời gian nuôi càng kéo dài thì chỉ tiêu này 
càng giảm, dẫn đến hiệu quả chăn nuôi giảm. 
Vì vậy, việc chọn giống có tốc độ sinh trưởng 
nhanh, thành thục về khả năng sản xuất thịt 
sớm, thời gian nuôi ngắn sẽ đem hiệu quả kinh 
tế cao. Hơn nữa, cần cân đối đủ khẩu phần ăn 
cho gà phù hợp với từng giai đoạn chăn nuôi 
đồng thời cho thấy thời điểm kết thúc quá 
trình chăn nuôi đúng lúc sẽ giảm chi phí, nâng 
cao hiệu quả chăn nuôi. Kết quả nghiên cứu 
của chúng tôi tương tự kết quả nghiên cứu 
Đặng Hồng Quyên và ctv (2021) bổ sung chế 
phẩm allzyme thảo dược trên gà F1(Mía x LP). 
Theo nghiên cứu của Nguyễn Mạnh Hà (2018) 
bổ sung 0,4% bột tỏi/kg TA sau 16 tuần có tác 
dụng kích thích sinh trưởng ở gà thịt Minh Dư 
trong thí nghiệm cao hơn so với bổ sung 0,2% 
và 0,6% bột tỏi/kg TA.
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Từ các kết quả nghiên cứu ở trên chứng 
tỏ việc bổ sung chế phẩm Nano thảo dược vào 
khẩu phần ăn cho gà đã có ảnh hưởng tích cực 
trong việc cải thiện tốc độ tăng khối lượng của 
gà. Như vậy, chế phẩm Nano thảo dược được 
bổ sung vào thức ăn, giúp gà tiêu hóa và hấp 
thu thức ăn tốt hơn, cải thiện đáng kể khối 
lượng của lô dùng chế phẩm.
3.3. Hiệu quả sử dụng thức ăn 

Bảng 5. Tiêu tốn thức ăn (Mean±SE, kg)

Tuổi 
(tuần)

ĐC
(n=3)

TN1
(n=3)

TN2
(n=3)

1 1,61±0,01 1,60±0,02 1,59±0,03
2 1,78±0,02 1,69±0,02 1,65±0,02
3 1,99±0,03 1,89±0,06 1,78±0,05
4 2,21±0,05 2,12±0,05 2,04±0,05
5 2,55±0,04 2,46±0,03 2,27±0,04
6 2,71±0,04 2,55±0,02 2,34±0,04
7 2,80±0,04 2,70±0,04 2,62±0,04
8 2,88±0,04 2,82±0,03 2,79±0,04
9 2,95±0,04 2,89±0,05 2,83±0,04
10 3,04±0,04 2,98±0,05 2,89±0,04
11 3,27±0,05 3,18±0,03 2,98±0,05
12 3,44±0,05 3,38±0,08 3,26±0,07
13 4,20±0,07 4,11±0,02 3,65±0,05
14 4,40±0,03 4,36±0,05 4,16±0,03
1-14 2,84 2,77 2,63

Số liệu ở bảng 5 cho thấy, lượng TATN 
của gà tăng dần theo tuần tuổi, theo đó là tiêu 
tốn thức ăn cũng tăng dần. Ở 1 tuần tuổi, tiêu 
tốn thức ăn (TTTA) của gà ở lô ĐC là 1,61kg 
TA/kg TKL, TN1 là 1,60 TA/kg TKL và ở TN2 
1,59 TA/kg TKL. Như vậy, TTTA của gà ở các 
lô ban đầu là tương đương nhau. Sau đó, 
lượng TA thu nhận tăng dần và TTTA cũng 
tăng lên, đến 8 tuần tuổi, TTTA của gà lô TN2 
là 2,79 kg/kg TKL, ở lô TN1 là 2,82kg TA/kg 
TKL và ở lô ĐC tiêu tốn thức ăn là 2,88kg TA/
kg TKL. Các tuần tuổi 10-14 có TTTA rất cao 
mà KL cơ thể của gà tăng lên rất chậm. Ở tuần 
14, TTTA là 4,40kg TA/kg TKL ở lô ĐC, trong 
khi lô TN1 là 4,36kg và lô TN2 là 4,16kg. Kết 
thúc thí nghiệm, TTTA trung bình của 3 lô là 
2,63-2,84kg, trong đó lô ĐC cao nhất (2,84kg), 
tiếp đến là lô TN1 (2,77kg) và thấp nhất là lô 
TN2 (2,63kg). Kết quả nghiên cứu này cũng 
phù hợp với kết quả nghiên cứu của Brzosska 

và ctv (2015) nghiên cứu bổ sung chiết xuất 
của tỏi ở mức 1,50 và 2,25 ml/kg TA đã làm tăng 
đáng kể KL gà thịt Broiler. Abdullah và ctv 
(2010) cho biết mức TTTA thấp hơn ở gà Broiler 
ăn khẩu phần có bổ sung 0,5 và 1% bột tỏi.

Theo các nghiên cứu khác cũng cho thấy 
khi bổ sung chế phẩm đã làm giảm TTTA 
như: nghiên cứu của Đặng Hồng Quyên và 
ctv (2021), về bổ sung chế phẩm Allzymethảo 
dược làm giảm TTTA trong giai đoạn 1-14 tuần 
tuổi với lô TN là 2,95kg và lô ĐC là 2,76kg.
3.4. Hiệu quả của việc bổ sung chế phẩm 
Allzyme thảo dược trong chăn nuôi gà 

Từ các kết quả trên cho thấy các lô TN1 và 
TN2 sử dụng chế phẩm nên đàn gà có TLNS 
cao, KL cơ thể khi kết thúc thí nghiệm, cũng 
như hiệu quả sử dụng thức ăn cao hơn so với 
lô ĐC và chi phí thuốc thú y thấp hơn ĐC. Khi 
tính toán sơ bộ cho thấy, khi nuôi gà thịt F1(Mía 
x LP) đến 14 tuần tuổi cho thấy tổng thu bán 
gà ở lô TN cao hơn so với lô ĐC với phần thu ở 
lô ĐC là 40.081.582đ, lô TN1 là 47.828.854đ và 
lô TN 2 là 52.686.416đ. Trong đó, chi phí lô ĐC 
là 31.907.496đ, thấp hơn TN1 (36.540.967đ) và 
TN2 (37.730.656đ) do 2 TN1 và TN2 bổ sung 
chế phẩm nano thảo dược với mức 10 và 20 
mg/kg TA nên tổng khoản chi cao hơn so với 
ĐC, cụ thể lần lượt là 2.704.800đ ở TN1 và 
5.354.400đ ở TN2. Chênh lệch thu chi ở lô TN1 
(11.287.887đ), lô TN2 (14.995.760đ) đều cao 
hơn ĐC (8.974.086đ). Theo nghiên cứu Phạm 
Mai Phương (2015), gà thịt được sử dụng thảo 
dược (phytocid) sẽ thơm và ngon hơn, giá trị 
dinh dưỡng cao, không có kháng sinh tồn dư 
trong thực phẩm nên được người tiêu dùng 
lựa chọn nhiều hơn, do đó giá thành sẽ cao 
hơn gà không bổ sung thảo dược. Như vậy, 
chi phí cho mô hình chăn nuôi gà sử dụng chế 
phẩm nano thảo dược đã mang lại lợi nhuận 
cao hơn lô ĐC. Khuyến cáo người chăn nuôi 
nên bổ sung chế phẩm nano thảo dược trong 
TA nhằm tăng năng suất thịt, tăng khả năng 
kháng bệnh, an toàn thực phẩm và vệ sinh 
môi trường, từ đó tăng giá trị thu nhập cho 
người dân.



DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

KHKT Chăn nuôi số 283 - tháng 12 năm 2022 55

Bảng 6. Hiệu quả sử dụng chế phẩm Nano 
thảo dược

Diễn giải ĐC TN1 TN2
1. Phần chi 31.907.496 36.540.967 37.730.656
Gà giống 3.600.000 3.600.000 3.600.000
Thức ăn (1-14TT) 23.767.496 26.396.167 25.336.256
Thuốc, vaccin 3.040.000 2.340.000 1.940.000
CP thảo dược 0 2.704.800 5.354.400
Vật liệu 1.500.000 1.500.000 1.500.000
2. Phần thu 40.881.582 47.828.854 52.686.416
Số gà cuối kỳ 280 288 293
Tổng KL cuối kỳ 648.91 759.19 836.29
Giá bán gà 63.000 63.000 63.000
3. Cân đối
Thu nhập/lô 8.974.086 11.287.887 14.955.760
Thu nhập/con 29.913 37.626 49.852
Lô TN với lô ĐC 7.712 19.938

4. KẾT LUẬN
Sử dụng chế phẩm Nano thảo dược bổ 

sung vào trong khẩu phần ăn của gà lai F1(Mía 
x LP) đã mang lại hiệu quả chăn nuôi cao. Với 
2 mức bổ sung chế phẩm Nano thảo dược với 
2 mức bổ sung khác nhau 10 và 20mg đều làm 
nâng cao TLNS của gà ĐC, TN1, TN2 và KL 
trung bình của gà được bổ sung chế phẩm 
nano thảo dược cao hơn so với không bổ sung 
(2.317,55; 2.636,07; 2.854,24g), ngoài ra còn giúp 
giảm TTTA (2,84; 2,77; 2,63kg) và tăng hiệu quả 
kinh tế chăn nuôi với thu nhập/con là 29.913, 
37.626; 49.852đ và lô TN2 bổ sung 20mg Nano 
thảo dược có phần cao hơn TN1 bổ sung 10mg. 
Như vậy, nên sử dụng bổ sung 20mg Nano thảo 
dược trong chăn nuôi gà thịt thương phẩm.
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Phạm Bảo Duy1*, Bùi Thị Thu Huyền1, Nguyễn Thiện Trường Giang1, Vũ Minh Tuấn1 và Bùi Việt Phong1

1 Bộ môn Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi
* Tác giả liên hệ: Phạm Bảo Duy, Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi - Viện Chăn nuôi, Điện thoại: 0978313426; Email:
thoduyti@yahoo.com.vn


